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Tiến độ thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa  

trên địa bàn huyện Cát Tiên năm 2023 

(Tính đến ngày 28/12/2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Thực hiện Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND 

huyện Cát Tiên về việc ban hành Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn 

huyện Cát Tiên, giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 

31/KH-UBND ngày 27/02/2023 của UBND huyện về triển khai thực hiện Đề án 

phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn huyện Cát Tiên năm 2023. 

Trung tâm Nông nghiệp báo cáo tiến độ thực hiện Đề án phát triển chăn 

nuôi bò sữa năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Kết quả tiến độ thực hiện 

- Phối hợp với các ban ngành, địa phương tuyên truyền hướng dẫn người dân 

chăm sóc nuôi dưỡng đàn bò, chuẩn bị hoàn thiện chuồng trại, nguồn thức ăn, 

kinh phí,… để chuẩn bị cho đợt nhập bò trong trong gian tới.  

- Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt phân công 1 nhân viên kỹ thuật về huyện để 

phối hợp cùng Trung tâm Nông nghiệp, Tổ quản lý hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi 

bò sữa tổ chức thăm khám, hướng dẫn các hộ nhập bò chuần bị các điều kiện để 

hộ lý đàn bò đẻ, chăm sóc và khai thác sữa đảm bảo. 

Kết quả triển khai đến nay, toàn huyện có 23 hộ dân/7 xã, thị trấn đăng ký 

thực hiện chăn nuôi Bò sữa với số lượng 251 con/398 con, đạt 63,1% theo chỉ 

tiêu năm 2023. Cụ thể: 

 

Stt Đơn vị ĐVT 

Chỉ 

tiêu 

năm 

2023 

Đã đăng ký  Số 

lượng 

còn 

thiếu 

Ghi 

chú Hộ 
Số 

lượng 
Tỷ lệ % 

 1 Xã Phước Cát 2 Con 40 0 0 0 40  

2 TT. Phước Cát Con 66 2 66 100 0  

3 Xã Đức Phổ Con 120 3 17 14,2 103  

4 TT. Cát Tiên Con 40 4 59 147 -19  

5 Xã Quảng Ngãi Con 72 2 15 20,9 57  

6 Xã Gia Viễn Con 20 3 23 115 -3  

7 Xã Nam Ninh Con 20 4 43 215 -23  
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8 Xã Tiên Hoàng Con 20 5 28 125 -8  

Tổng cộng  398 23 251 63,1 147  

(Số liệu chi tiết tại các Phụ lục kèm theo) 

2. Tình hình phát triển của đàn bò sữa 

- Đối với đàn bò năm 2022: Hiện đàn bò của các hộ dân đang cho khai thác 

sữa ổn định. 

- Đối với đàn bò nhập năm 2023: Hiện đàn bò của các hộ dân đã bắt đầu 

sinh sản, kết quả đến nay đạt: 72 con bê/71 con mẹ (01 con bò sinh đôi)/10 hộ 

dân. Trong đó, số lượng bê cái là 55 con/72 con bê, đạt tỷ lệ 76,9 % tổng đàn bê 

sinh ra. Cụ thể:  

Stt Tên chủ hộ 
Mã số trại 

 
Địa chỉ 

Bò 

mẹ 

sinh 

sản 

(con) 

Số 

lượn

g bê  

(con) 

Trong đó 
Thời 

gian 

bắt đầu 

sinh 

sản 

Bê 

cái 
Bê 

đực 

1 Nguyễn Đình Phong LDG-CT-05 Đức Phổ 6 7 7 0 28/10 

2 Nguyễn Văn Chức LDG-CT-06 
TT. Phước 

Cát 
20 20 15 5 01/11 

3 Lâm Thị Thủy LDG-CT-07  Gia Viễn 5 5 3 2 06/11 

4 Nguyễn Thị Hậu LDG-CT-08 Nam Ninh 18 18 12 6 08/11 

5 Tạ Xuân Trường LDG-CT-09 Gia Viễn 5 5 4 1 13/11 

6 Đỗ Thị Hà LDG-CT-10 Gia Viễn 7 7 7 0 21/11 

7 Phạm Xuân Thọ LDG-CT-11 
Tiên 

Hoàng 
4 4 4 0 14/12 

8 Lương Văn Tình LDG-CT-12 Đức Phổ 1 1 1  18/12 

9 Trần Thị Hương LDG-CT-13 Nam Ninh 3 3 1 2 21/12 

10 Lê Thị Thủy 
LDG-CT-14 Tiên 

Hoàng 
2 2 1 1 21/12 

Tổng   71 72 55 17  

- Đơn vị đang phối hợp cùng Công ty Cổ phần sữa Đà Lạt, Tổ quản lý, 

hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò sữa và các địa phương tư vấn hỗ trợ các hộ 

chăm sóc bò, bê sinh sản; hộ bấm tai, quản lý nguồn gốc bê con và mở mã số để 

tiếp nhận thu mua sữa tươi nguyên liệu cho các hộ dân. 

3. Nhiệm vụ tiếp tục triển khai trong thời gian tới 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, Ban ngành và các địa phương tổ chức 

thực hiện đạt kết quả tốt nhất trong chăn nuôi bò sữa theo kế hoạch thực hiện Đề án 

phát triển chăn nuôi bò sữa năm 2023. 
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- Tiếp tục phối hợp với các ban ngành, Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt, Tổ 

quản lý, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò sữa huyện hỗ trợ các hộ chăn nuôi bò 

sữa năm 2022 và nhập bò sữa trong năm 2023 thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng, 

khai thác sữa đảm bảo chất lượng, số lượng mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Trên đây là nội dung báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch triển khai thực 

hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn huyện Cát Tiên năm 2023. 

Trung tâm Nông nghiệp kính báo cáo./. 

  

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- UBND huyện; 

- BCĐ ĐA phát triển chăn nuôi bò sữa huyện; 

- Phòng Nông nghiệp &PTNT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các Phó Giám đốc, VC;  

- Lưu: VT.   

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Bá Bình 
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